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LỊCH BÁO GIẢNG 

TUẦN 33
Từ ngày 1  / 5 đến 5 /  5  / 2023

Cách ngôn: Uống nước nhớ nguồn .  
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lớp
	Buổi học thứ nhất
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  01/5
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	A.văn
	

	
	2
	TĐ
	Vương quốc vắng nụ cười (tt)
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	3
	T
	Ôn tập về các phép với phân số (t)
	TD
	

	
	4
	CT
	NV: Ngắm trăng – Không đề
	
	

	  BA

  02/5
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	Hát
	
	T
	Ôn tập về các phép với phân số (t)
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	MRVT: Lạc quan yêu đời
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Thứ hai ngày 1 tháng 5 năm 2023
Tập Đọc:                 VƯƠNG QUỐC VẮNG NỤ CƯỜI (tt)
I/ Mục tiêu:

-Đọc trôi chảy, lưu loát bài văn. Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng vui, đầy bất ngờ hào hứng, đọc phân biệt lời với nhân vật (nhà vua, cậu bé). 

-Hiểu nội dung phần tiếp của truyện và ý nghĩa toàn truyện
-KNS: Biết tự đánh giá bản thân mình
II/ Đồ dung dạy học:

   Tranh minh hoạ bài tập đọc trong SGK

III/ Hoạt động dạy học:

	Hoạt động thầy
	Hoạt động trò

	1.Bài cũ: Ngắm trăng, không đề
- Nhận xét 
2. Bài mới: Giới thiêu, ghi đề (tranh)
Hoạt độngI:  Luyện đọc 
Y/C học sinh đọc toàn bài

Nêu cách đọc. Hướng dẫn chia đoạn

Y/C đọc nối tiếp

Y/C tìm từ khó, câu khó rồi đọc

Y/C đọc chú giải. GV giảng từ mới
Y/C đọc nối tiếp
Y/C đọc theo cặp

Đọc  toàn bài.
Hoạt động II:     Tìm hiểu bài 
Y/C đọc cả truyện rồi trả lời câu 1,2 SGK
Đọc đoạn cuối trả lời câu 3 SGK

Y/c nêu nội dung bài
Hoạt động III:   Luyện đọc diễn cảm
-Gọi HS đọc nối tiếp đoạn
Giới thiệu đoạn 3. Gv đọc mẫu

Em hãy nêu những chỗ ngắt hơi và nhấn giọng?

Y/C HS đọc
Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm 
-Nhận xét, tuyên dương
- Nhận xét, tuyên dương
3. Củng cố dặn dò: 

Em học được điều gì qua bài học này?

- Nhận xét tiết học. 

-Chuẩn bị bài sau : Con chim chiền chiện 


	-Đọc thuộc lòng 2 bài thơ Ngắm trăng, không đề và trả lời câu hỏi:

- Nhận xét  
Đọc đúng và hiểu nghĩa từ mới 

1 HS đọc

-Lắng nghe

-3 HS đọc nối tiếp.

-Nêu từ khó, câu khó rồi đọc: ấp úng, hoàng bào, bụm miệng, ngự uyển…
+Đến khi…thành tiếng;LĐ câu đối thoại
-3 HS đọc nối tiếp.
Đọc theo cặp.

- Theo dõi GV đọc mẫu 

Trả lời được câu hỏi, hiểu nội dung 

-Ở xung quanh cậu, ở nhà vua – quên lau miệng , bên mép vẫn dính một hạt cơm ....

-Vì những chuyện đó bất ngờ và trái ngược với cái tự nhiên .

-Nhìn thẳng vào sự thật , phát hiện những chuyện mâu thuẫn , bất ngờ , trái ngược, với một cái nhìn vui vẻ , lạc quan 
-Tiếng cười như có phép mầu làm mọi gương mặt đều rạng rỡ , tươi tỉnh .

Vài em trả lời. Lớp nhận xét

Biết đọc một đoạn trong bài với giọng phân biệt các lời nhân vật 

3 HS đọc nối tiếp và tìm giọng đọc của bài

Lắng nghe GV đọc

HS nêu. 

Vài em đọc. Lớp nhận xét
- 3 đến 5 tốp HS thi đọc diễn cảm
-Nhận xét
- 4 HS nối tiếp nhau đọc phân vai 

- Thi đọc diễn cảm  theo vai 
-Nhận xét

-Vài em nêu. Lớp nhận xét



Toán:                   ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ (TT)
I/ Mục tiêu: 
- Thực hiện được nhân, chia phân số.
-Tìm một thành phần chưa biết trong phép nhân, phép chia phân số.
II/ Hoạt động dạy học:

	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1/ Bài cũ:   Ôn tập về các phép tính với phân số
-Nhận xét
2/ Bài mới:  Giới thiệu, ghi đề
Hoạt động I:  Hướng dẫn làm Bài 1/168: 
GV nêu yêu cầu bài.

-Nhận xét chốt bài làm đúng.

Hoạt động II: Hướng dẫn làm Bài 2,4a/168: 
Bài 2/ 168:  Gọi HS nêu yêu cầu bài.

-Muốn tìm thừa số chưa biết, số chia 

chưa biết ,số bị chia chưa biết ta làm như thế nào?
-Nhận xét câu trả lời đúng
Bài 4a/ 168:  GV nêu yc bài tập.

Cho làm vở
-Nhận xét bài làm đúng.
-Bài 3d/168: Dành cho HSNK
 3/ Củng cố, dặn dò:  

Nêu lại cách thực hiện nhân, chia hai phân số?

Chuẩn bị bài mới: Ôn tập về các phép tính với phân số( tt).


	-2HS lên bảng làm bài 3 /167
-Lớp nhận xét

Thực hiện được nhân, chia phân số.
-Từng HS lên bảng làm bài: Thực hiện các       phép tính nhân, chia các phân số. 

-Cả lớp b/c.
-Nhận xét
Tìm một thành phần chưa biết trong phép nhân, phép chia phân số.
1 em nêu
Cả lớp suy nghĩ rồi trả lời
Các nhóm trao đổi rồi làm bài vào vở

Trình bày. 

-3 HS làm bài trên bảng lớp.

-Cả lớp làm vào vở

-Nhận xét.

1 em nêu

-Gọi 1 HS lên bảng làm

-Lớp làm vào vở 
+ Tính diện tích, tính chu vi hình vuông.

-HSNK thực hiện rút gọn nhanh
Vài em nêu

Lớp nhận xét


Chính tả:                NGẮM TRĂNG, KHÔNG ĐỀ
I/ Mục tiêu:

- Nghe và viết lại đúng chính tả, trình bày đúng bài Ngắm trăng và Không đề 

- Làm đúng các BT phân biệt những tiếng có âm vần dễ lẫn: tr/ch, iêu/iu
II/ Đồ dùng dạy - học:  Một số tờ phiếu khỏ to kẻ bảng ghi BT2a/2b, BT3a/3b

III/ Hoạt động dạy - học:

	Hoạt động thầy
	Hoạt động trò

	1.Bài cũ: Vương quốc vắng nụ cười
-Nhận xét

2. Bài mới: Giới thiệu, ghi đề
Hoạt độngI:  Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài và nghe - viết 
Đọc đoạn văn 

- Qua hai bài thơ em học được bác điều gì?
- Y/c HS tìm các từ khó, dễ lẫn khi viết và luyện đọc

- Y/c HS tìm các từ khó, dễ lẫn khi viết và luyện đọc

- Viết chính tả 

- Viết, chấm, chữa bài 

Hoạt độngII:  Hướng dẫn làm bài tập chính tả 
Bài tập 2:a) Gọi HS đọc y/c bài tập 

- Y/c HS hoạt động trong nhóm. 

- Phát phiếu cho các nhóm thi làm bài 
-Nhận xét
3. Dặn dò:

-Bài sau : Chính tả (n -v) : Nói ngược  

- Nhận xét chung tiết học


	-Tự tìm và đố 2 bạn viết lên bảng lớp, cả lớp viết trên giấy nháp 5 – 6 tiếng có nghĩa bắt đầu bằng tr/ch hoặc êt/êch

Nhận xét

Nhớ-viết đúng bài chính tả; biết trình bày hai bài thơ ngắn theo hai thể thơ khác nhau: thơ 7 chữ, thơ lục bát.
- 1 HS đọc thành tiếng 

- Qua 2 bài thơ em học được bác ở tinh thần lạc quan, không nản chí trước trước mọi hoàn cảnh khó khăn, vất vả 

- Trao đổi và thảo luận tìm từ 

- Đọc các từ vừa tìm được

- 1 HS đọc thành tiếng. Cả lớp viết 1 số từ vào BC
-Viết bài vào vở
-Trao đổi vở chấm, chữa bài
MT: Làm đúng bài tập 2a
- 1 HS đọc 
-Thảo luận nhóm làm bài
- Là từ phối hợp những tiếng có âm đầu hay vần giống nhau 

- Đại diện nhóm lên trình bày. 
-Nhận xét




Thứ ba ngày 2 tháng 5 năm 2023
Toán:            ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ (TT)
I/ Mục tiêu: 
-Tính giá trị của biểu thức với các phân số.

-Giải được bài toán có lời văn với các phân số.
 II/ Hoạt động dạy học:

	                    Hoạt động dạy
	                     Hoạt động học

	1/ Bài cũ:    -Bài 4 / 169
-Nhận xét
2/ Bài mới:  Giới thiệu - ghi đề.

Hoạt động 1:  Ôn về tính giá trị của biểu thức về phân số

Bài 1a;c/169 : GV gọi 1 HS nêu yêu cầu bài  chỉ yêu cầu tính.

- Gọi 2 HS lên bảng làm bài 

-Cho HS nhắc lại : Muốn nhân 1 tổng với 1 số…

-GV nhận xét chốt bài làm đúng.

Bài 2b/ 169 :

-Cho cả lớp làm vở

- Gọi HS nêu yêu cầu bài.

- Cho HS tự làm bài

-GV nhận xét câu trả lời đúng.

Hoạt độngv2: Ôn về giải bài toán có lời văn

Bài 3/169 : Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- Cho HS tự làm bài

-GV nhận xét bài làm đúng.

Bài 4/169 (Dành cho HSNK)

Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài tập.

-GV nhận xét .

3/ Dặn dò:  

-Chuẩn bị bài mới: Ôn tập về các phép tính với phân số( tt).

- Nhận xét chung tiết học
	-Lên bảng làm bài
-Nhận xét
Tính giá trị của biểu thức với các phân số.
-1 HS nêu yêu cầu bài  

-

-2 hs lên bảng làm bài+ lớp làm bài vào vở:             

   +Thực hiện một tổng nhân với 1 số (câu a)

   +Thực hiện một hiệu chia cho 1 số( câu c) 

-1 HS nêu yêu cầu bài :

-1 HS làm bài trên bảng lớp và giải thích cách làm của mình: Rút gọn 3 với 3; Rút gọn 4 với 4

Giải được bài toán có lời văn với các phân số.
1 HS nêu yêu cầu bài tập
-1 HS lên bảng - HS cả lớp làm VBT: 

+Tìm số m vải đã may hết.

+Tìm số m vải còn lại.

+ Tìm số cái túi may được

-Điền 20 vào ô trống-Khoanh vào D.

-Có thể giải thích như sau:

+Lần lượt thay các số 1, 4, 5, 20 vào ô trống thì được
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-Vậy điền 20 vào ô trống.


Luyện từ và câu:   MỞ RỘNG VỐN TỪ: LẠC QUAN – YÊU ĐỜI
I/ Mục tiêu:

-Mở rộng về hệ thống hoá từ về tinh thần lạc quan, yêu đời, trong các từ đó có từ hán việt 

-Biết thêm một số tục ngữ khuyên con người luôn lạc quan, bền gan, không nản chí trong những hoàn cảnh khó khăn 

II/ Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ kẻ bảng nội dung BT1, 2, 3
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1/ Bài cũ:  Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu
-Nhận xét
2/ Bài mới: Giới thiệu, ghi đề
Hoạt động I: Hướng dẫn làm bài 1,2,3 

Bài 1: Gọi HS đọc nội dung và y/c của BT

Gợi ý: Các em xác định nghĩa của từ “lạc quan” sau đó nối câu với nghĩa phù hợp 

- Nhận xét

Bài 2 - Gọi HS đọc y/c của BT

- Phát giấy bút dạ cho từng nhóm 

- Y/c HS làm việc theo nhóm 4 HS

+ Em hãy nêu nghĩa của mỗi từ có tiếng “lạc” ở BT 

-Nhận xét

Bài 3:-Tổ chức cho HS làm BT3 giống như cách tổ chức làm BT2
-Nhận xét
Hoạt động II: Hướng dẫn làm bài 4 

Bài 4:Gọi HS đọc y/c của bài. 
- Gọi HS phát biểu ý kiến
-Nhận xét
3. Dặn dò: 

- Nhận xét tiết học. 

-Bài sau:Thêm trạng ngữ chỉ thời gian..
	-Hai HS nhắc lại ghi nhớ

Lớp nhận xét
Hiểu nghĩa từ lạc quan
- 1 HS đọc thành tiếng 

- 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi làm bài

- 1 HS làm bài bảng. Lớp làm vào VBT
- Nhận xét 

- 1 HS đọc

- Hoạt động trong nhóm: trao đổi xếp từ vào nhóm hợp nghĩa 

- Dán bài, nhận xét bài nhóm bạn 

+ Những từ trong đó “lạc” có nghĩa là “vui mừng”: lạc quan, lạc thú 
+ Những từ tróng đó “lạc”có nghĩa là “rớt lại, sai”: lạc hậu, lạc điệu, lạc đề
-Trình bày-Nhận xét 

Tương tự bài 2

Làm vào VBT

Trao đổi vở KT kết quả
Biết thêm một số câu tục ngữ khuyên con người luôn lạc quan, không nản chí trước khó khăn- HS 

- 1 HS đọc thành tiếng y/c 

- 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi, thảo luận nêu ý nghĩa của từng câu thành ngữ và nêu tình huống sử dụng 
-Nhận xét



Kể chuyện                       KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC 
I/Mục tiêu :

-Dựa vào gợi ý trong SGK, chọn và kể lại được câu chuyện (đoạn truyện) đã nghe, đã đọc nói về tinh thần lạc quan, yêu đời.

-Hiểu nội dung chính của câu chuyện (đoạn truyện) đã kể, biết trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.

II/Đồ dùng dạy học : -Bảng lớp viết sẵn đề bài, dàn ý kể chuyện 

III/Hoạt động dạy học : 

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1/Bài cũ :  -Mời 1 HS kể câu chuyện : Khát vọng sống , nói ý nghĩa câu chuyện
-Nhận xét   

2/Bài mới :Giới thiệu – Ghi đề 

Hoạt động 1: Hướng dẫn HS kể chuyện 

-Gọi 1 HS đọc đề bài 

-Gạch dưới những từ quan trọng để HS không kể lạc đề
-Gọi 2 HS nối tiếp nhau đọc gợi ý 1và 2

- Cho HS giới thiệu câu chuyện…

- Nhận xét
Hoạt động 2  : HS thực hành kể chuyện , trao đổi về ý nghĩa câu chuyện . 

- Cho HS kể theo cặp

-Dặn HS : Cần kể tự nhiên, với giọng kể , nên kết chuyện theo lối mở rộng

-Nhận xét bình chọn bạn kể hay nhất 

3/Củng cố- Dặn dò :

- Trong cuộc sống nếu em gặp khó khăn em sẽ làm gì?

-Chuẩn bị bài sau : Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia . 


	- Lên bảng kể  
-Nhận xét
Dựa vào gợi ý trong SGK, chọn  được câu chuyện (đoạn truyện) đã nghe, đã đọc nói về tinh thần lạc quan, yêu đời.

1 HS đọc đề bài 

Hãy kể một câu chuyện đã được nghe hoặc được đọc về tinh thần lạc quan, yêu đời.
-Chú ý theo dõi SGK

-Một số HS nối tiếp nhau giới thiệu tên câu chuyện , nhân vật trong câu chuyện mình sẽ kể.

Kể lại được câu chuyện (đoạn truyện). Hiểu nội dung chính của câu chuyện (đoạn truyện) đã kể, biết trao đổi về ý nghĩa câu chuyện .
-Kể chuyện theo cặp , trao đổi ý nghĩa câu chuyện .

-Thi kể chuyện trước lớp theo cặp 

-Thi kể cá nhân toàn bộ câu chuyện .
-Nhận xét
Vài em trả lời

Lớp nhận xét


Khoa học:                 QUAN HỆ THỨC ĂN TRONG TỰ NHIÊN

I. Mục tiêu: 

- Vẽ sơ đồ mối quan hệ sinh vật này là thức ăn của sinh vật kia

II. Chuẩn bị:  -  Hình trang 130,131.SGK 

                      -  Sưu tầm tranh những con vật ăn các loại thức ăn khác nhau .

III.Hoạt động dạy học:
	       Hoạt động của Thầy .

1. Kiểm tra:

- Nêu sự trao đổi chất của động vật với môi trường?
2. Bài mới : 

Hoạt động1: Trình bày mối quan hệ  của thực vật đối với các yếu tố vô sinh trong tự nhiên

-Kể tên những gì được vẽ trong hình

- Nêu ý nghĩa của chiều các mũi tên có trong sơ đồ

- Vậy thức ăn của cây ngô là gì?

- Từ những thức ăn đó cây ngô có thể chế tạo ra những chất dinh dưỡng nào để nuôi cây?

Kết luận : Chỉ có thực vật mới trực tiếp hấp thụ năng lượng ánh sáng Mặt Trời và lấy các chất vô sinh như nước, khí cac-bô-níc để tạo thành chất dinh dưỡng nuôi chính thực vật và các sinh vật khác

Hoạt động2: Thực hành vẽ sơ mối quan hệ thức ăn giũa các sinh vật
  Thức ăn của châu chấu là gì?

- Thức ăn của ếch là gì?

C. Củng cố-dặn dò:  5p

 Bài sau: :Chuỗi  thức ăn trong tự nhiên
	Hoạt động của Trò

-2em trả lời .

-HS quan sát SGK /130 (H!)và trả lời .

-Mũi tên xuất phát từ khí cac- bô-níc và chỉ vào lá của cây ngô cho biết khí cac-bô-níc được cây ngô hấp thụ qua lá

- Mũi tên xuất phát từ nước, các chất khoáng và chỉ vào rễ của cây ngô cho biết nước, các chất khoáng được cây ngô hấp thụ qua rễ
Vẽ và trình bày sơ đồ 

Cây ngô  -----  châu chấu----- Ếch

Cây ngô, châu chấu, ếch đều là các sinh vật

-Đại diện trình bày .

-Nhóm khác nhận xét .




Thứ tư  ngày 3 tháng 5 năm 2023
Tập đọc :                         CON CHIM CHIỀN CHIỆN 

I/Mục tiêu : 

-Bước đầu biết đọc diễn cảm hai, ba khổ thơ trong bài với giọng vui, hồn nhiên.

-Hiểu ý nghĩa : Hình ảnh con chim chiền chiện tự do bay lượn hát ca  trong  cảnh thiên nhiên thanh bình cho thấy sự  ấm no, hạnh phúc và tràn đầy tình yêu  trong  cuộc sống . Trả lời được các câu hỏi; thuộc hai, ba khổ thơ.

II/Đồ dùng dạy học :Tranh minh hoạ bài đọc trong sgk

III/Hoạt động dạy học :

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1/Bài cũ :   -Vương quốc vắng nụ cười 
-Nhận xét  

2/Bài mới : Giới thiệu – Ghi đề 

Hoạt động 1:  Luyện đọc 

Y/C học sinh đọc toàn bài.

Hướng dẫn chia đoạn. Nêu cách đọc. 

Y/C đọc nối tiếp đoạn. (lần 1).

Y/C tìm từ khó, câu khó rồi đọc

Luyện các em đọc đúng từ và nghỉ hơi đúng giữa các cụm từ.

Y/C đọc nối tiếp đoạn. (lần 2).
Y/C đọc theo cặp.

Y/C đọc chú giải. GV giảng từ mới

Đọc toàn bài.

Hoạt động 2: Tìm hiểu bài 

-Yêu cầu HS đoạn thơ và trả lời câu hỏi 
-Câu 1/149 sgk

-Câu 2/149 sgk

-Câu 3/149 sgk

-Câu 4/149sgk

 -Bài văn tả hình ảnh con chim chiền

chiện như thế nào?

*L Hệ-GD: Em cần phải làm gì để các

loài chim được tự do hót mãi?
Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm 
-Hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm 3 khổ thơ đầu
+ Đọc thuộc lòng.

- Tổ chức cho HS thi đọc 

- Nhận xét – tuyên dương

3/Củng cố- Dặn dò : 
-Bài văn nói lên điều gì ?
-Nhận xét tiết học

-Bài sau: Tiếng cười là liều thuốc bổ


	-3 HS đọc và trả lời câu hỏi về nội dung bài 
-Nhận xét
 Đọc đúng nhịp thơ, hiểu nghĩa từ mới trong từng khổ thơ 
-1 HS đọc. Cả lớp đọc thầm

Chia đoạn theo ý riêng và lắng nghe.

-6 em, mỗi em một khổ thơ.

-Nêu từ khó, câu khó rồi đọc: chiền chiện, cao hoài, chuỗi, gieo, …

-6 em, mỗi em một khổ thơ.

-Đọc theo cặp.

-1,2 HS đọc và nghe giảng từ mới

Trả lời câu hỏi, hiểu nội dung bài thơ, HS đọc bài SGK- TLCH
-Từng HS đọc

-Chim bay lượn trên cánh đồng lúa giữa một không gian rất cao, rất rộng 

-Chim bay lượn rất tự do : lúc sà xuống cánh đồng – chim bay , chim sà ; lúa tròn bụng sữa..., lúc vút lên cao - các từ ngữ bay vút, bay cao,  ...Vì bay lượn tự do nên lòng chim vui nhiều, hót không biết mỏi.

-Khổ 1 : Khúc hót ngọt ngào

-K2:Tiếng hót long lanh,như cành …

K3:Chim ơi,chim nói,Chuyện chi, chuyện chi K4:Tiếng ngọc trong veo, chim …

-K5:Đồng quê chan chứa, Những lời …

-K6: Chỉ còn tiếng hót, Làm xanh da trời 

-HS tự do phát biểu
-Trả lời: (mục I)
Nhận xét

Đọc diễn cảm 3 khổ thơ đầu 

-6 HS nối tiếp nhau đọc khổ thơ và tìm giọng đọc của bài
-Luyện đọc theo nhóm 
-Thi đọc diễn cảm + thuộc lòng

-Lớp nhận xét 

-Trả lời

-Nhận xét


Toán:                        ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ (tt)
I/ Mục tiêu:

-Thực hiện được 4 phép tính với phân số.

-Vận dụng được để tính giá trị của biểu thức và giải toán..

II/ Hoạt động dạy học:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1/ Bài cũ:   - Bài 4 / 169
-Nhận xét
2/ Bài mới:   Giới thiệu - ghi đề.

Hoạt động 1: Ôn về bốn phép tính với phân số
Bài 1/170 : Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài .

- Gọi 4 HS lên bảng làm bài, mỗi em 1 phép tính - lớp làm vào vở

-Nhận xét chốt bài làm đúng.

Bài 2/170 : (Dành  HSNK)

Gọi HS nêu yêu cầu bài.

Cho HSNK nhắc lại tìm thành phần chưa biết của phép tính.

-Nhận xét câu trả lời đúng.

Hoạt động 2: Hướng dẫn giải bài toán

Bài 3a/170 : Gọi HS nêu yêu cầu bài 
- Cho HS nhắc lại cách tính giá trị biểu thức

-Nhận xét chốt bài làm đúng.

Bài 4a/170 : GV nêu yêu cầu bài tập.

- Gọi 1 HS lên bảng làm bài – lớp làm bài vào vở

-Nhận xét bài làm đúng.

 3/ Dặn dò:   

-Bài mới: Ôn tập về đại lượng

- Nhận xét chung tiết học
	-HS lên bảng làm bài
-Nhận xét
Thực hiện được 4 phép tính với phân số.
-1 HS nêu yêu cầu bài .

-1 HS lên bảng làm bài: Viết tổng, hiệu, tích, thương của 2 PS:  
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-.Lớp làm vở  

4HS làm bài trên bảng lớp và giải thích cách làm của mình: 

HSNK tự làm vào vở 

-1 HS nêu yêu cầu bài.

 - số bị trừ, số trừ, thừa số…

 - 2 HS lên bảng điền kết quả

Vận dụng được để tính giá trị của biểu thức và giải toán..

-1 HS nêu yêu cầu bài tập.

- 2 HS nhắc lại

-1 HS lên bảng làm bài

-Cả lớp làm VBT: Thực hiện Tính các phép tính +, -, X, : các PS

Nhận xét
-1 HS đọc to đề bài.

-1 HS lên bảng làm bài.

+Tìm sau 2 giờ vòi nước chảy được số phần của bể nước
HSNK tự làm thêm bài tập b
+Tìm số lượng nước còn lại chiếm số phần của bể.

   


Tập làm văn                     MIÊU TẢ CON VẬT

                                                 (Kiểm tra viết)
I/Mục tiêu :                  

-Biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học để viết được bài văn miêu tả con vật đủ 3 phần( mở bài, thân bài, kết bài); diễn đạt thành câu, lời văn chân thực. 

II/Đồ dùng dạy học :

-Tranh , ảnh một số con vật trong SGK

-Bảng lớp viết đề bài và dàn ý của bài văn miêu tả con vật .
III/Hoạt động dạy học :
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1/Bài cũ :   

-Kiểm tra bài tập 3/142
-Nhận xét
2/Bài mới :  Giới thiệu – Ghi đề 

-GV giới thiệu đề bài 

-GV có thể sử dụng 3 đề gợi ý SGK để làm bài kiểm tra 
Y/c HS đọc lại gợi ý rồi làm

-Thu bài về nhà chấm

 3/Dặn dò :  

-Chuẩn bị bài sau : Điền vào giấy tờ in sẵn

- Nhận xét chung tiết học 


	-1 HS lên bảng thực hiện theo yêu cầu của GV
-Nhận xét
-1 HS đọc đề bài và dàn ý 

-HS tự suy nghĩ làm bài  .

Một em đọc

Cả lớp làm


Ngoài giờ lên lớp:                 HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT   
                                                                Chủ điểm:  NHỚ ƠN BÁC HỒ 

I/Mục tiêu:
- Biết được ngày sinh, ngày mất của Bác Hồ.
- Giáo dục HS biết ơn Bác Hồ , thi đua  học tập tốt và làm theo lời dạy của Bác Hồ.

II/Nội dung:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	Hoạt động 1: Tìm hiểu về Bác Hồ
- Giới thiệu về Bác Hồ kính yêu
+ Yêu cầu HS nêu một vài nét tiêu biểu về Bác Hồ? ( Ngày sinh,  ngày mất …)

Nhận xét- bổ sung

Hoạt động 2:  Học tập đạo đức Bác Hồ
+Nêu một số đức tính tốt mà Bác Hồ muốn căn dặn thiếu nhi Việt Nam ?

+Kể một vài đức tính tốt của Bác Hồ mà em biết?

+ Em cần học tập ở Bác Hồ những đức tính nào? Vì sao?

+Kế hoạch hoạt động chào mừng Ngày sinh của Bác Hồ (19- 5)

Củng cố, dặn dò
- Các em cần học tập những đức tính tốt của Bác Hồ và làm theo lời dạy của Bác.

-Làm nhiều việc tốt xứng đáng cháu ngoan của Bác.
- Nhận xét tiết học


	Biết được ngày sinh, ngày mất của Bác Hồ.Công lao mà Bác đã cống hiến cho đất nước 

- Lớp bắt bài hát : Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ kính yêu

-1 số  HS nêu

Biết ơn Bác Hồ , thi đua  học tập tốt và làm theo lời dạy của Bác Hồ.

-Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm, siêng năng……

HS kể

-HS trả lời

Từng cá nhân đăng kí thi đua học tốt

HS tự nêu:

 - 100 % HS đăng kí học tập tốt- rèn luyện tốt trong việc ôn tập thi cuối HKII

 - Ý kiến thống nhất của cả lớp.

-Cả lớp đọc Đ Thanh 5 điều Bác dạy


Thứ năm ngày 4  tháng 5 năm 2023
Toán:                                  ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG

I/ Mục tiêu: 
-Chuyển đổi được số đo khối lượng.

-Thực hiện được phép tính với số đo đại lượng.
II/ Hoạt động dạy học:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1/ Bài cũ:    -Bài 4 / 170

-Nhận xét
2/ Bài mới:   Giới thiệu, ghi đề
Hoạt động 1: Ôn tập về chuyển đổi số đo khối lượng

Bài 1/170 : Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài .
- Cho HS tự làm bài – nêu miệng kết quả

-Nhận xét chốt bài làm đúng.

Bài 2/171: Gọi HS nêu yêu cầu  bài.

- Gọi 3 HS lên bảng làm- lớp làm vào vở

-Nhận xét câu trả lời đúng.

Bài 3/171 : (Dành cho HSNK)
-Nhắc nhở hs chuyển đổi về cùng 

đơn vị đo rồi mới so sánh.

-Nhận xét chốt bài làm đúng.

Hoạt động 2 Hướng dẫn thực hiện phép tính với số đo đại lượng

Bài 4/ 171: GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

-Nhận xét bài làm đúng.

Bài 5/ 171: (Dành cho HSNK)

-Nhận xét bài làm đúng.

 3/Dặn dò:   

-Bài mới : Ôn tập về đại lượng (tt)

- Nhận xét chung tiết học
	-HS lên bảng làm bài

Lớp nhận xét

Chuyển đổi được số đo khối lượng.
1 HS nêu yêu cầu bài 

- Làm bài vào vở -HS nối tiếp đọc kết quả bài làm của mình đổi các đơn vị đo khối lượng.
-Nhận xét
-1 HS nêu yêu cầu bài : Viết số thích hợp vào chỗ chấm

-3 HS làm bài trên bảng lớp và giải thích 

Ta có 1 yến = 10 kg; 10 x 
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 yến = 5 kg.

-Cả lớp làm VBT và nhận xét.

- HS nêu yêu cầu bài tập.
- 2 HSNK lên bảng làm bài

- Điền dấu < , > , = vào chỗ trống
Thực hiện được phép tính với số đo đại lượng.
-1 HS đọc to đề bài.

-1 HS lên bảng làm bài.

+ Đ ổi 1 kg 700 g = 1700g

+ Cả con cá và mớ rau nặng: 1700 + 300 = 2000 ( g) = 2 ( kg)
- Lớp làm vở.

+ Tìm số gạo xe chở được.  Đổi đơn vị 


Luyện từ và câu:         THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ MỤC ĐÍCH CHO CÂU 
I/Mục tiêu : 

   -Nhận diện được trạng ngữ chỉ mục đích trong câu( BT1, mục 3); bước đầu biết dùng trạng ngữ chỉ mục đích trong câu( BT2, BT3).

 II/Đồ dùng dạy học : Bảng phụ viết sẵn BT2,3 (phần nhận xét )

III/Hoạt động dạy học : 

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1/Bài cũ :   -Bài tập 2,4/146 sgk
-Nhận xét
2/Bài mới :  Giới thiệu, ghi đề
Hoạt động 1:  Hướng dẫn làm Bài1/150  
 Gọi 1 HS đọc nội dung BT1

Giao việc 

-Gọi 1 HS lên bảng làm 

a/ Trạng ngữ câu (a) trả lời câu hỏi gì? 

b/ Trạng ngữ câu (b) trả lời câu hỏi gì? 

c/ Trạng ngữ câu (c) trả lời câu hỏi gì? 

-Nhận xét chốt câu trả lời đúng 
Hoạt động 2: Hướng dẫn làm Bài tập 2,3/152/ SGK

BT2/150sgk: 

Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài 

- Yêu cầu HS làm bài 

-Nhận xét chốt câu trả lời đúng    

BT3 : Gọi 1 HS đọc đề bài 
-Nhắc HS : Đọc kĩ đoạn văn , chú ý câu hỏi mở đầu mỗi đoạn để thêm đúng trạng ngữ chỉ mục đích vào câu in nghiêng , làm đoạn văn thêm mạch lạc .
-Nhận xét 

3/ Dặn dò :  

- Bài sau: MRVT: Lạc quan- Yêu đời

- Nhận xét chung tiết học
	-2 HS lên bảng thực hiện theo yêu cầu  

Lớp nhận xét
Nhận diện được trạng ngữ chỉ mục đích trong bài tập 1
-Đọc và nêu yêu cầu BT1 

-Thảo luận nhóm  4 Tìm trạng ngữ trong các câu, Những trạng ngữ đó bổ sung cho câu ý nghĩa gì ? 
-Đại diện 2 nhóm trình bày 
- Những trạng ngữ nói lên mục đích tiến hành sự việc nêu trong câu 

- Để làm gì?

- Vì cái gì? 

- Nhằm mục đích gì?  

Bước đầu biết dùng trạng ngữ chỉ mục đích trong câu( BT2, BT3).
-Điền các trạng ngữ vào chỗ chấm

-1 HS lên bảng làm

-Lớp làm vào VBT . Nhận xét
+ Thêm CN, VN vào chỗ trống \
-Quan sát tranh minh hoạ 2 đoạn văn trong SGK , đọc thầm từng đoạn văn , suy nghĩ thảo luận nhóm đôi, trả lời  

-Phát biểu ý kiến 

a/ …,chuột gặm các đồ vật cứng 

b/…,chúng dùng cái mũi và mồm đặc biệt đó dũi đất 




Lịch sử: (Lớp 4)                             TỔNG KẾT

I. Mục tiêu:  - Học xong bài HS biết: - Hệ thống những sự kiện tiêu biểu của mỗi thời kì trong lịch sử nước ta từ buổi đầu dựng nước đến giữa XIX

- Lập bảng nêu tên những cống hiến của các nhân vật tiêu biểu: Hùng Vương, An Dương Vương, Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn, LýThái Tổ…..

II. Chuẩn bị:  - Bảng thống kê giai đoạn lịch sử đã học. PBT

III. Hoạt động dạy và học:
	                  Hoạt động dạy 
	                   Hoạt động học

	1. Bài cũ: - Em hày mô tả nét độc đáo của quần thể kinh thành Huế?

- Để có được công trình như vậy nhà Nguyễn  đã làm gì?

2. Bài mới: GTB 

HĐ1: Hệ thống những sự kiện tiêu biểu của mỗi thời kì lịch sử.

-Nêu những giai đoạn lịch sử đã học?

GV treo bảng thống kê lên bảng (SGV)

- Điền các giai đoạn lịch sử vào bảng 

- Chia nhóm yêu cầu Hs thảo luận nhóm

+ T/ gian bắt đầu và kết thúc của từng giai đoạn?

+ Triều đại trị vì, tên nước, kinh đô của nước ta mỗi triều đại?

+ Nội dung, nhân vật lịch sử tiêu biểu của từng giai đoạn?

- Nhận xét ghi tóm tắt vào bảng 

* HSNK: Nêu  những sự kiện tiêu biểu của mỗi thời kì

Hoạt động 2: Thi Kể về nhân vật lịch sử 

- YC hs nêu tên các nhân vật lịch sử tiêu biểu đã học 

- Tổ chức hs thi kể về các nhân vật trên

- Nhận xét tuyên dương 

* Yêu cầu HSNK:

3. Củng cố, dặn dò: 

- Trò chơi “Đố bạn”

- GV hướng dẫn cách chơi 

- Nhận xét tuyên dương 

* Liên hệ GD: 

- Nhận xét tiết học

- Bài sau: Tiếp tục ôn tập
	- 2 HS 

MT: Hệ thống những sự kiện tiêu biểu của mỗi thời kì trong lịch sử nước ta từ buổi  đầu dựng nước đến giữa XIX

Thảo luận nhóm 3

- HS nêu

- Các nhóm thảo luận nội dung ghi trong PBT

N1: 2 giai đoạn đầu 

N2: Hai giai đoạn tiếp theo

N3: Hai giai đoạn kế tiếp 

N4: Hai giai đoạn còn lại 

* HSNK: trình bày

MT: Kể được các nhân vật lịch sử

- Làm việc cả lớp 

- HS nêu

- HS xung phong kể trước lớp 

* HSNK: Nêu những cống hiến to lớn của các nhân vật lịch sử tiêu biểu

- HS tham gia trò chơi:

- 1 em hỏi -1 em trả lời về nội dung bài đã học

- Biết tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước của nhân dân ta.


Đạo đức:  (Lớp 4)                CHÚNG EM VỚI DI TÍCH, 

THẮNG CẢNH CỦA QUÊ HƯƠNG

I. Mục tiêu: - Giúp HS:  Hiểu biết về di tích, thắng cảnh của quê hương Quảng Nam

- Có ý thức, biết lựa chọn và thực hiện các hành vi đúng nhằm góp phần bảo vệ di tích, thắng cảnh phù hợp với lứa tuổi của mình. 

- Giáo dục: Biết yêu quý, tự hào và trân trọng các di tích, thắng cảnh của Quảng Nam  

II. Chuẩn bị:  Tập tranh giáo dục địa phương

III. Hoạt động dạy và học
	                Hoạt động của thầy
	             Hoạt động của trò

	1. Bài cũ: Chúng em bảo v ệ rừng

- Nhận xét qua kiểm tra

2. Bài mới: Giới thiệu bài  

HĐ1:  Hoạt động cá nhân

- Cho HS đọc mục 1 trang 9 SGK và quan sát các hình ảnh trong SGK 

- Hãy cho biết các di tích, thắng cảnh thuộc tỉnh Quảng Nam mà em biết.

- Gv nhận xét kết luận: 

HĐ2: Thảo luận nhóm 4

- Phát phiếu học tập cho các nhóm 

- BT2: Đánh dấu X vào những hành vi đúng.

* GV nhận xét, kết luận.

HĐ3: Cá nhân 

- Kể về những việc làm hoặc người khác làm em chứng kiến nhằm bảo vệ di tích, thắng cảnh.

* GV nhận xét, chốt ý

3. Củng cố, dặn dò: 
 Dặn dò: chuẩn bị bài sau
	- Kiểm tra 2 HS

MT: Tìm hiểu về một số di tích, thắng cảnh ở tỉnh Quảng Nam.
- HS đọc, kết hợp quan sát tranh

- HS lần lượt nêu:

+ Tượng đài chiến thắng Núi Thành

+ Rừng dừa Bảy mẫu

+ Khu du lịch Phú Ninh

+ Địa đạo Kỳ Anh

+ Khu du lịch sinh thái Suối Tiên

+ Khu du lịch sinh thái Suối Mơ

+ Cù lao Chàm

+ Khu du lịch sinh thái Khe Lim

+ Đồi Bồ Bồ

+ Khu bảo tồn thiên nhiên sông Thanh

+ Bãi biển Tam Thanh (Tam Kỳ)

+ Bãi biển Bình Minh (Thăng Bình)

+ Bãi biển Hà My (Điện Bàn)

+ Bãi biển An Bàng (Hội An)

+ Bãi biển Cửa Đại (Hội An)

MT: Lựa chọn các hành vi đúng nhằm góp phần BV di tích, thắng cảnh.

- Các nhóm nhận việc thảo luận, trình bày

+ Các nhóm trình bày kết quả (ở bảng), nhóm khác nhận xét bổ sung

MT: Kể về những việc đã làm để góp phần bảo vệ di tích, thắng cảnh.   

- HS lần lượt kể

- HS đọc phần ghi nhớ

Bài sau: Chúng em với di tích… (tt)


Khoa học:           CHUỖI THỨC ĂN TRONG TỰ NHIÊN 

I.Mục tiêu: 

– Nêu được ví dụ về chuỗi thức ăn trong tự nhiên

– Thể hiện mối quan hệ ề thức ăn giữa  sinh vật này với sinh vật khác bằng sơ đồ

   II. Chuẩn bị  -  Hình trang 132,133.SGK 

                      -  Sưu tầm tranh những con vật ăn các loại thức ăn khác nhau .

III.Hoạt động dạy học
:
	       Hoạt động của Thầy .

1. Kiểm tra:

- Nêu mối quan hệ thức ăn giũa các sinh vật và cho ví dụ?
2. Bài mới : 

Hoạt động1: Thực hành vẽ sơ đồ mối quan hệ thức ăn giữa các sinh vật với nhau và giữa sinh vật với yếu tố vô sinh

· Thức ăn của bò là gì?

· Giưã cỏ và bò có quan hệ gì?

· Phân bò được phân huỷ trở thành chất gì cung cấp cho cỏ

· Giữa phân bò và cỏ có quan hệ gì?

Kết luận : như SGV

Hoạt động2: Hình thành khái niệm chuỗi thức ăn:   -Kể tên những gì được vẽ trong sơ đồ
-Chỉ và nói mối quan hệ  về thức ăn trong sơ đồ đó
- Nêu một số ví dụ khác về chuỗi thức ăn?

- Chuỗi thức ăn là gì?

Kết luận: 

3. Củng cố-dặn dò: 

 Chuỗi thức ăn là gì?

 Bài sau: : Ôn tập thực vật và động vật
	Hoạt động của Trò

-2em trả lời .

-HS tìm hiểu SGK /130 (H!)và trả lời .

- cỏ
- cỏ là thức ăn của bò

- chất khoáng

- Phân bò là thức ăn của cỏ.

Vẽ và trình bày sơ đồ 

 Phân bò ---- cỏ ------ bò

-Đại diện trình bày .

- H/S quan sát sơ đồ chuỗi thức ăn ở H2/133SGKtrong tự nhiên

- Trong sơ đồ chuỗi thức ăn: cỏ là thức ăn của thỏ, thỏ là thức ăn của cáo, xác chất của cáo là nhóm thức ăn  của nhóm vi khuẩn hoại sinh. Nhờ có nó mà các xác chất hữu cơ trở thành những chất khoáng ( chất vô cơ )---thức ăn của cỏ và các cây khác

- Những mối quan hệ về thức ăn trong tự nhiên.

Vài em trả lời

Lớp nhận xét


Địa lí:  KHAI THÁC KHOẢNG SẢN VÀ HẢI SẢN  Ở VÙNG VEN BIỂN VIỆT NAM 
I.MỤC TIÊU : 

-  Kể tên một số hoạt động khai thác nguồn lợi chính của biển đảo ( hải sản, dầu khí , du lịch , cảng biển ,…) 

  +  Khai thác khoáng sản : dầu khí , cắt trắng , muối .  

  +  Đánh bắt và nuôi trồng ha sản . 

  +  Phát triển du lịch , 

-  Chỉ vị trí bản đồ tự nhiên Việt Nam nơi khai thác dầu khí , vùng đánh bắt nhiều hải sải của nước ta. 

· HS khá giỏi : 

    + Nêu thứ tự các công việc từ đánh bắt đến tiêu thụ hải sản . 

   +  Nêu một số nguyên nhân dẫn tới cạn kiệt nguồn  hải sản ven bờ . 

II .CHUẨN BỊ 

- Bản đồ tự nhiênVN

- Bản đồ công nghiệp, ngư nghiệp VN

- Tranh ảnh về khai thác dầu khí, khai thác & nuôi hải sản, ô nhiễm môi trường.

C . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1/Kiểm tra bài cũ  

- Chỉ trên bản đồ & mô tả về biển, đảo của nước ta?

- Nêu vai trò của biển & đảo của nước ta?

-  GV nhận xét ghi điểm 

2/ Bài mới : 

Hoạt động 1 : Tìm hiểu về khai thác khoáng sản

- GV yêu cầu HS chỉ trên bản đồ Việt Nam nơi có dầu khí trên biển.

- Mô tả quá trình thăm dò, khai thác dầu khí?

- Quan sát hình 1 & các hình ở mục 1, trả lời câu hỏi của mục này trong SGK?

- Kể tên các sản phẩm của dầu khí được sử dụng hàng ngày mà các em biết?

- GV : Hiện nay dầu khí của nước ta khai thác được chủ yếu dùng cho xuất khẩu, nước ta đang xây dựng các nhà máy lọc & chế biến dầu.

Hoạt động 2 : Tìm hiểu về khai thác hải sản
- Nêu những dẫn chứng thể hiện biển nước ta có rất nhiều hải sản?

- Hoạt động đánh bắt hải sản của nước ta diễn ra như thế nào? Những nơi nào khai thác nhiều hải sản? Hãy tìm những nơi đó trên bản đồ?

- Trả lời những câu hỏi của mục 2 trong SGK

- Ngoài việc đánh bắt hải sản, nhân dân còn làm gì để có thêm nhiều hải sản?

- GV mô tả thêm về việc đánh bắt, tiêu thụ hải sản của nước ta.

- GV yêu cầu HS kể về các loại hải sản (tôm, cua, cá…) mà các em đã trông thấy hoặc đã được ăn.
Bài học SGK
3/Củng cố dặn dò :
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong SGK

- Chuẩn bị bài: Ôn tập
- GV nhận xét tiết học


	-2 -3 HS trả lời 

Hoạt động cá nhân
- HS chỉ trên bản đồ Việt Nam nơi có dầu khí trên biển.

-Dầu khí là tài nguyên khoáng sản quan trọng nhất của nước ta, nước ta đã & đang khai thác dầu khí ở biển Đông để phục vụ trong nước & xuất khẩu.

-HS dựa vào tranh ảnh, SGK để trả lời.

Hoạt động nhóm
- HS nêu

- HS lên bảng chỉ bản đồ nơi đang khai thác dầu khí ở nước ta.

- HS các nhóm dựa vào tranh ảnh, bản đồ, SGK, vốn hiểu biết để thảo luận theo gợi ý.

- Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp.

Vài HS đọc




Thứ sáu ngày 5 tháng 5 năm 2023
Toán:                                ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG (TT)
I/ Mục tiêu : 
-Chuyển đổi được các đơn vị đo thời gian.

-Thực hiện được phép tính vời số đo thời gian.
II/ Hoạt động dạy học:

	Hoạt động học
	Hoạt động học

	1/ Bài cũ:   -Bài 5/ 171
-Nhận xét
2/ Bài mới:  Giới thiệu, ghi đề
Hoạt động 1: Ôn về chuyển đổi các đơn vị đo thời gian

Bài 1/171: GV nêu yêu cầu bài .

- Cho HS làm – nêu miệng kết quả

-Nhận xét chốt bài làm đúng.

Bài 2/171 : Gọi HS nêu yêu cầu bài.

-Hướng dẫn HScách đổi như sau: 

420 giây=...phút

-Ta có 60 giây = 1 phút, 420: 60 = 7. 

Vậy 420 giây = 7 phút

-Nhận xét câu trả lời đúng.

Bài 3/172 : ( HSNK thực hiện).

-GV nhắc nhở HS chuyển đổi về cùng 

đơn vị đo rồi mới so sánh.

-Nhận xét chốt bài làm đúng.

Hoạt động 2: Ôn các phép tính với số đo thời gian

Bài 4/172 : GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- Gọi 1 HS lên bảng làm bài- lớp làm bài vào vở

-Nhận xét bài làm đúng.

Bài 5/172 : HSNK thực hiện

- Cho HS tự làm bài

-Nhận xét và chốt bài làm đúng

3/ Dặn dò:  

Bài mới: Ôn tập về đại lượng (tt)

- Nhận xét chung tiết học
	-HS lên bảng làm bài

-Lớp nhận xét
Chuyển đổi được các đơn vị đo thời gian.
-HS làm bài- nối tiếp đọc kết quả bài làm của mình đổi các đơn vị đo thời gian

-Lớp nhận xét.

Viết số thích hợp vào chỗ chấm

-2 HS làm bài trên bảng lớp và giải thích cách làm của mình.

-   3 phút 25 giây

 = 180 giây + 25 giây = 205 giây

-HS nêu yêu cầu  bài tập 

- HSNK tự lên bảng làm bài

- Điền dấu < , > , = vào chỗ trống

Thực hiện được phép tính vời số đo thời gian.
-1 HS đọc to bảng thống kê 1 số hoạt động của Hà.

-1 HS lên bảng làm bài tập.

-lớp làm vở.

+ Tìm thời gian Hà ăn sáng.

+ Tìm thời gian Hà ở trường buổi sáng.

- 1 HS đọc yêu cầu bài 

-Chuyển đổi tất cả các số đo thời gian đã cho thành phút ,sau đó so sánh để chọn số chỉ thời gian dài nhất 




Tập làm văn :                 ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN 
I/Mục tiêu : 

- Biết điền đúng nội dung vào những chỗ trống trong giấy tờ in sẵn: Thư chuyển tiền (BT1); bước đầu biết cách ghi vào thư chuyển tiền để trả lại bưu điện sau khi đã nhận được tiền gửi( BT2).

II/Đồ dùng dạy học:

 - Mẫu thư chuyển tiền phô tô cỡ to .
III/Hoạt động dạy học :
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1/ Bài cũ: Nhận xét chung về bài viết

2/Bài mới   Giới thiệu, ghi đề
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS điền nội dung vào mẫu thư chuyển tiền .
Bài tập 1 : Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài 

- Lưu ý các em tình huống của bài tập:

Giúp mẹ điền những điều cần thiết vào mẫu thư chuyển tiền về quê biếu bà .

- GV giải nghĩa những từ viết tắt (SGV) .

- GV hướng dẫn HS điền vào mẫu thư (SGV/270).

- Cho HS làm bài vào vở

- Nhận xét .

Hoạt động 2 : Hướng dẫn cách ghi vào thư chuyển tiền để trả lại bưu điện sau khi đã nhận được tiền gửi

b/ Bài tập 2 : Một HS đọc yêu cầu bài tập 

-Hướng dẫn để học sinh biết : Người nhận cần viết gì viết vào chỗ nào trong mặt sau thư chuyển tiền (SGV/270).

- Nhận xét .

3/Dặn dò :  

-Nhắc HS ghi nhớ cách điền nội dung vào Thư chuyển tiền 

- Nhận xét chung tiết học


	Lớp theo dõi

Biết điền đúng nội dung vào những chỗ trống trong giấy tờ in sẵn: Thư chuyển tiền
-1 HS đọc yêu cầu của bài 

- 2 HS nối tiếp nhau đọc nội dung của mẫu thư chuyển tiền .

- 1 HSNK đóng vai em HS điền giúp mẹ vào mẫu thư chuyển tiền cho bà . Nói trước lớp .

- HS làm bài vào vở bài tập .

- Vài HS đọc bài làm trước lớp.

-Nhận xét
Bước đầu biết cách ghi vào thư chuyển tiền để trả lại bưu điện sau khi đã nhận được tiền gửi
Một HS đọc yêu cầu bài tập 

-1,2 HS trong vai người nhận tiền (là bà) nói trước lớp : Bà sẽ viết gì khi nhận được tiền kèm theo thư chuyển tiền này ?

-Viết vào mẫu thư chuyển tiền 

-Nối tiếp nhau đọc nội dung thư của mình trước lớp 
-Nhận xét


SINH HOẠT LỚP

I/ Mục tiêu : 

  -Đánh giá tổng kết các hoạt động tuần 33 qua .

  - Nêu công tác tuần 34 đến 

II/ Chuẩn bị:  Họp trước  ban cán sự lớp 

III/Tiến hành sinh hoạt :

 1/ Đánh giá tổng kết các hoạt động tuần vừa qua   

  Lớp trưởng điều hành :  Bắt bài hát 

 Mời lần lượt các tổ trưởng  lên nhận xét các thành viên của tổ mình 

 về : học tập , nề nếp tác phong .......

LPHTập : nhận  xét chung về học tập 

LPLĐ nhận xét chung về ; LĐvệ sinh ,trực nhật ........: Một số em thực hiện chưa tốt...

LT nhận xét  tổng kết chung                                            

Gv chủ nhiệm nhận xét TDương những mặt tốt-Nhắc nhở HS khắc phục những măt tồn tại: 

+ Học tập: Tương đối tốt, lớp có 3 bạn thma gia HSNK huyện
+ Nề nếp: Đi học chuyên cần , vệ sinh luôn sạch sẽ…

+ Công tác khác: 
  2 / GV nêu công tác mới 
- Tham gia lao động làm vệ sinh trường lớp…
- Đi học chuyên cần 

- Ổn định  thực hiện tốt về nề nếp, tác phong đi học 

- Có ý thức giữ vệ sinh môi trường trong trường học 

-  Bồi dưỡng HSNK , phụ đạo HS chậm tiến
- Thực hiện tốt các yêu cầu sổ tay đội viên

- Tập trung ôn tập chuẩn bị thi cuối kì II
Thứ năm  ngày 4 tháng 5 năm 2013
Địa lí:                              TỔNG KẾT
I. Mục tiêu: Học xong bài này H biết

     -Hệ thống được quá trình phát triển của ls nước ta từ buổi đầu dựng nước đến giữa TK Xĩ

     -Nhớ được các sự kiện, hiện tượng, nhân vật ls tiêu biểu trong quá trình dựng nước và giữ nước. Của dân tộc ta từ thời Hùng Vương đến buổi đầu thời Nguyễn.

     -Tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc.

II. Đồ dùng dạy học.

   -phiếu học tập.

   -Băng thời gian biểu thị các thời kì lịch sử.

   III, Phương pháp: Luyện tập.

   IV,Hoạt động dạy học

	1/ Bài cũ:
2/ Bài mới:
Hoạt động I:  Thống kê lịch sử

-Giai đoạn đầu tiên chúng ta được học trong ls nước nhà là giai đoạn nào?

-Giai đoạn này bắt đầu từ bao giờ kéo dài đến khi nào?

-Giai đoạn này chiều đại nào trị vì đất nước ta?

-Nội dung cơ bản của giai đoạn lịch sử này là gì?

-Giới thiệu danh sách các nhân vật lịch sử

+Hùng Vương

+An Dương Vương

+Hai Bà Trưng

+Ngô Quyền

+Đinh Bộ Lĩnh

+Lê Hoàn

+Lý Thường Kiệt

+Trần Hưng Đạo

+Lê Thánh Tông

+Nguyễn Trãi

+Nguyễn Huệ

3/ Củng cố dặn dò:

Nhận xét tiết học- cb bài sau.

ôn tập để kiểm tra học kỳ II
	-Buổi đầu dựng nước và giữ nước

-Bắt đầu từ khoảng 700 năm TCN đến năm 179 TCN

-Các vua Hùng sau đó là An Dương Vương

-Hình thành đất nước với phong tục tập quán riêng. Nền văn minh Sông Hồng ra đời.

-HS ghi tóm tắt công lao các nhân vật lịch sử trên.

-Hùng Vương đã có công dựng nước

-Xây thành Cổ Loa và chế được nỏ thần

-Năm 40 đã phất cờ khởi nghĩa chống quân Nam Hán.

-Năm 928 đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng.

-Đã tập hợp nhân dân dẹp loạn 12 xứ quân thống nhất lại đất nước năm 968.

-Thay nhà Đinh lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Tống Xl lần thứ nhất năm 981

-Bằng tài trí thông minh và lòng dũng cảm đã lãnh đạo nhân dân bảo vệ được nền độc lập của đất nước trước sự xâm lược của Nhà Tống (Cuộc kháng chiến chống quân tống lần thứ hai 1075-1077)

-Là người chỉ huy tối cao của cuộc K/C chống quân Mông- Nguyên xâm lược đã viết hịch tướng sí trong đó có câu: “ Dẫu trăm thân này phơi ngoài nội cỏ. Nghìn xác này gói trong da ngựa ta cũng cam lòng”. Lời kịch đã khích lệ tướng sĩ giết giặc Nguyên.

-Đã cho vẽ bản đồ và soạn bộ luật Hồng Đức đây là bản đồ, bộ luật đầu tiên của đất nước ta

-Là nhà văn học, khoa học tiêu biểu cho giai đoạn này.

-Năm 1786 Nguyễn Hụê kéo quân ra Bắc đánh bại quân xâm lược Xiêm và lật đổ họ Trịnh thống nhất Giang Sơn.

-Năm 1778 Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng Đế kéo quân ra Bắc đánh đuổi quân Thanh
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PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC


TRƯỜNG TIỂU TRƯƠNG ĐÌNH NAM


� EMBED Equation.3 ���*********
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MÔN TOÁN & TIẾNG VIỆT





Tuần: 33


Lớp: 4A


Giáo viên: Vy Thị Minh
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Năm học: 2022-2023



















































































Năm học: 2016-2017





























Tuần: 22


Lớp: 1 Thác Cạn


Giáo viên: Lê Thị Thanh Vân


Năm học: 2010-2011
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